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BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THUÊ KHO VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

 

Kính gửi: Quý khách hàng 

Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của công ty 

chúng tôi. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ áp dụng từ ngày 01/06/2023 

như sau: 

STT Dịch Vụ Mô Tả Phí dịch vụ Ghi Chú 

1 
Thuê kho 

+  CSKH 

1. Cung cấp dịch vụ 

CSKH 

2. Cung cấp dịch vụ 

kho và đóng gói hàng 

hóa 

Doanh thu trong 1 tháng 

≤ 1 tỷ VNĐ : 10% Doanh 

thu 

- Doanh thu: Doanh thu 

tính trên dòng tiền COD 

về tài khoản (Chưa trừ các 

phí Ship & thu hộ tiền 

COD) 

- Tỷ giá PHP-VND: 430 

Doanh thu trong 1 tháng 

> 1 tỷ VNĐ : 9% Doanh 

thu 

Ghi chú:  

❖ Phí dịch vụ trên đã bao gồm: 

 Theo dõi hàng hóa tồn kho và đảm bảo quy trình làm việc chuyên nghiệp. 

 Quý công ty sẽ được chiết khấu vận chuyển J&T trực tiếp từ 25 – 66% giá vận chuyển theo từng 

vùng và cân nặng hàng, phí COD giảm từ 2,75% COD chỉ còn 1,75% COD (Phí COD chưa bao 

gồm thuế VAT 12%, phí vận chuyển đã bao gồm thuế VAT 12%). 

 Quý công ty sẽ được chiết khấu vận chuyển Ninja van trực tiếp 27% giá vận chuyển theo từng 

vùng và cân nặng hàng, phí COD giảm từ 2,75% COD chỉ còn 1,5% COD (Phí COD và phí vận 

chuyển đã bao gồm thuế VAT 12%). 

 Quý công ty sẽ được chiết khấu vận chuyển Flash trực tiếp 70% giá vận chuyển theo từng vùng 

và cân nặng hàng, phí COD giảm từ 3% COD chỉ còn 2,75% COD (Phí COD và phí vận chuyển 

chưa bao gồm thuế VAT 12%). 

 Chuyển tiền về Việt Nam miễn phí, 2 lần 1 tuần. 

 Cung cấp Tài khoản ngân hàng để nhận tiền COD. 

 Cung cấp dịch vụ phiên dịch, dịch vụ phân tích báo cáo vận hành hàng tháng. 

❖ Phí dịch vụ trên chưa bao gồm phí thu hộ, phí ship và return của đơn vị vận chuyển. 



❖ Phí dịch vụ phải trả cho đơn vị vận chuyển bao gồm: 

Phí dịch vụ phải 

trả cho đơn vị vận 

chuyển 

J&T Ninja Van Flash 

1. Phí thu hộ 1,75% COD + 12% VAT 1,5% COD 2,75% COD + 12% VAT 

2. Phí vận chuyển Chi tiết tại bảng 1 Chi tiết tại bảng 1 Chi tiết tại bảng 1 

3. Phí bảo hiểm 1% giá trị đơn hàng hoặc 

5 peso 

1% giá trị đơn hàng 

hoặc 5 peso 

Không có 

 

Bảng 1. So sánh giá vận chuyển của J&T, Ninja van và Flash dành riêng cho GIP và giá gốc 

(Đây là ưu đãi đặc biệt của J&T, Ninja van và Flash dành cho hệ thống GIP) 

❖ Mô tả công việc của từng bộ phận:  

✓ Bộ phận Kho: 



 Theo dõi và cập nhật số lượng hàng hóa nhập, xuất, tồn kho, hàng hóa bị hư hỏng. 

 Soạn hàng - Đóng gói hàng hóa xuất kho. 

 Kiểm kê số lượng hàng tồn kho và chất lượng hàng hóa định kỳ. 

 Phân loại và sắp xếp hàng hóa đúng khoa học, gọn gàng, cẩn thận. 

✓ Bộ phận CSKH: 

 Thực hiện nhắn tin, gọi thông báo khách hàng khi đơn hàng xuất kho giao đơn vị vận chuyển, 

hàng hóa đang giao, các vấn đề và trạng thái về đơn hàng. 

 Làm việc với Rider để thông báo hỗ trợ về tình trạng đơn hàng. 

 Làm việc với bộ phận CSKH của J&T để xử lý đơn hàng gặp vấn đề (mất hàng, hỏng hàng, đơn 

lâu ngày mất định vị). 

❖ Hiện tại, GIP có hệ thống vận chuyển từ Trung Quốc sang Philippines: 

Thời gian vận chuyển từ 18 ngày đến 22 ngày, vì vậy GIP có thể hỗ trợ khách hàng nhập hàng và 

vận chuyển từ Trung Quốc nhanh chóng, thuận lợi. 

✓ Vận chuyển đường biển (1m3=500kg) 

Đơn vị tính : VND 

STT Loại hàng 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thời gian 

1 Giày dép, quần áo, đồ vải 1 CBM 3.800.000 18-22 ngày 

 
2 

Nguyên liệu, gia dụng, đồ chơi, túi xách, kính 

mắt, đồ phụ kiện ô tô, nguyên liệu thực phẩm, 

xe đạp, đồ văn phòng, đồ cho thú cưng 

 
1 CBM 

 

3.900.000 

 

18-22 ngày 

 

3 

Hoá mỹ phẩm, đồ ô tô bằng kim loại, đồ 

nặng, dây cáp, thuốc lá điện tử, linh kiện, phụ 

kiện máy tính và điện thoại đồng hồ, TV, 

USB. 

 

1 CBM 4.850.000 18-22 ngày 

 

 

4 

Pin và đồ có pin, hoá chất, trang sức, điện 

thoại, laptop, máy tính, máy tính bảng, khẩu 

trang, dụng cụ y tế, thực phẩm nói chung sản 

phẩm dành cho người lớn , thiết bị máy móc 

lớn, nguyên liệu hóa chất, các mặt hàng có 

thương hiệu. 

 

 

1 CBM 

 

4.950.000 

 

18-22 ngày 

✓ Vận chuyển đường hàng không (Dài x Rộng x Cao/6000 = KG) 

STT Loại hàng 11KG+ 51KG+ 101KG+ 

1 Hàng thường 235.000 228.000 220.000 

2 Hàng có động cơ điện, Pin và đồ có pin 250.000 245.000 240.000 

3 Hóa mỹ phẩm, hoá chất, trang sức, đồ có 

giá trị cao 

285.000 280.000 275.000 

4 Điện thoại, Laptop,… 299.000/kg cộng thêm phụ phí 50.000/máy 



❖ Bên cạnh đó, GIP có hệ thống vận chuyển từ Việt Nam sang Philippines: 
 

❖ GIP là agency của Facebook: 

Chúng tôi có thể hỗ trợ, hướng dẫn các công ty thuộc hệ thống GIP cách sử dụng tài khoản agency 

không bị chết, có độ ổn định cao và cung cấp cho Quý khách hàng tài khoản agency với chi phí hợp 

lý. Chúng tôi sẽ tổ chức hướng dẫn đào tạo cách chạy ads chuyển đổi cho Quý khách hàng. 

 Các mức phí dịch vụ dựa theo ngân sách: 

✓ Ngân sách 0$ - 25.000$/tháng rate 3%. 

✓ Ngân sách 25.000$ - 50.000$/tháng rate 2%. 

✓ Ngân sách 50.000$ - 100.000$/tháng rate 1,5%. 

✓ Ngân sách 100.000$ - 250.000$/tháng rate 1,3%. 

✓ Ngân sách > 250.000$/tháng rate 1%. 

✓ Ngân sách > 500.000$/tháng rate 0,5%. 

Rate là số tiền phải trả trên mỗi lần nạp tiền. 

Ví dụ: Khách hàng nạp 500$/lần/tài khoản = 500$ + 3% x 500$ = 515$. 

✓  Phương thức thanh toán: 

- QUA NGÂN HÀNG PHILIPPINES: tỷ giá là 55 PHP/$. 

- QUA PAYONEER: Phí dịch vụ + 0,5% phí chuyển tiền cho FB. 

✓ Note: Nếu khách hàng chi tiêu dưới 5.000$/tổng thời gian sử dụng dịch vụ thì GIP xin phép thu 

đủ phí quản lý là 200$. 

 Các khoản phí: 

- Phí cọc 200$/lần đăng ký: Là phí để khách hàng tuân thủ theo quy định của GIP Agency trong 

thời gian sử dụng dịch vụ, phí này sẽ được hoàn trả sau khi kết thúc hợp đồng. 

- Phí tạo tài khoản 100$/5 tài khoản: Đăng ký đa 5 tài khoản/lần đăng ký, tối thiểu 1 tài khoản/ 

lần đăng ký (một tài khoản chạy đc tối đa 5 trang, 5 tên miền). 

Rất mong sự phúc đáp của quý công ty. 

Xin chân thành cảm ơn! 

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

Trọng lượng hàng 300kg+ 200kg 100kg 50-100kg 21-50kg 1-20kg 

Đơn giá (VNĐ) 180.000 190.000 210.000 220.000 240.000 250.000 

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN 

LOCATION 
MEDIUM BOX 

70cmWx55cmL 

X50cmH 

LARGE BOX 

70cmWx50cmL 

X70cmH 

ULTRA BOX 

70cmWx50cmL 

X90cmH 

HÀ NỘI - MANILA 90$ 95$ 115$ 

HCM - MANILA 70$ 80$ 100$ 

THỜI GIAN VẬN CHUYỂN 

(Từ ngày tàu chạy) 
             5-7 NGÀY 



GIP COMPANY 
 

Trụ sở tại Thái Nguyên: Tầng 8, Tòa nhà Tokyo Life, Đường Lương Thế 

Vinh, TP. Thái Nguyên 

Chi nhánh tại Hà Nội: Số 12, Ngõ 80, Đường Chùa Láng, TP. Hà Nội 

Chi nhánh tại Philippines: Maligaya Park Subd., 

Caloocan City, 2600 Philippines  

Số điện thoại: (+84).84.84.84.777  

Giám đốc: Trần Việt Hưng - Mr. Loki Tran 

 

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THUÊ KHO SALE VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

 

Kính gửi: Quý khách hàng  

Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của công ty 

chúng tôi. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ áp dụng từ ngày 01/06/2023 

như sau: 

STT Dịch Vụ Mô Tả Phí dịch vụ Ghi Chú 

1 

Thuê kho 

+  Sale + 

CSKH 

1. Cung cấp dịch vụ 

Telesale 

2. Cung cấp dịch vụ 

CSKH 

3.Cung cấp dịch vụ kho 

và đóng gói hàng hóa 

Doanh thu trong 1 tháng 

≤ 1 tỷ VNĐ : 11% Doanh 

thu 

- Doanh thu: Doanh thu 

tính trên dòng tiền COD 

về tài khoản (Chưa trừ 

các phí Ship & thu hộ 

tiền COD). 

- Tỷ giá PHP-VND: 430 

Doanh thu trong 1 tháng 

> 1 tỷ VNĐ : 10% Doanh 

thu 

Ghi chú:  

❖ Phí dịch vụ trên đã bao gồm: 

 Theo dõi hàng hóa tồn kho và đảm bảo quy trình làm việc chuyên nghiệp. 

 Quý công ty sẽ được chiết khấu vận chuyển J&T trực tiếp từ 25 – 66% giá vận chuyển theo từng 

vùng và cân nặng hàng, phí COD giảm từ 2,75% COD chỉ còn 1,75% COD (Phí COD chưa bao 

gồm thuế VAT 12%, phí vận chuyển đã bao gồm thuế VAT 12%). 

 Quý công ty sẽ được chiết khấu vận chuyển Ninja van trực tiếp 27% giá vận chuyển theo từng 

vùng và cân nặng hàng, phí COD giảm từ 2,75% COD chỉ còn 1,5% COD (Phí COD và phí vận 

chuyển đã bao gồm thuế VAT 12%). 

 Quý công ty sẽ được chiết khấu vận chuyển Flash trực tiếp 70% giá vận chuyển theo từng vùng 

và cân nặng hàng, phí COD giảm từ 3% COD chỉ còn 2,75% COD (Phí COD và phí vận chuyển 

chưa bao gồm thuế VAT 12%). 

 Chuyển tiền về Việt Nam miễn phí, 2 lần 1 tuần. 

 Cung cấp Tài khoản ngân hàng để nhận tiền COD. 

 Cung cấp dịch vụ phiên dịch, dịch vụ phân tích báo cáo vận hành hàng tháng. 



❖ Phí dịch vụ trên chưa bao gồm phí thu hộ, phí ship và return của đơn vị vận chuyển.  

❖ Phí dịch vụ phải trả cho đơn vị vận chuyển bao gồm: 

Phí dịch vụ phải trả 

cho đơn vị vận 

chuyển 

J&T Ninja Van Flash 

1. Phí thu hộ 1,75% COD + 12% VAT 1,5% COD 2,75% COD + 12% VAT 

2. Phí vận chuyển Chi tiết tại bảng 1 Chi tiết tại bảng 1 Chi tiết tại bảng 1 

3. Phí bảo hiểm 1% giá trị đơn hàng hoặc 

5 peso 

1% giá trị đơn hàng 

hoặc 5 peso 

Không có 

 

Bảng 1. So sánh giá vận chuyển của J&T, Ninja van và Flash dành riêng cho GIP và giá gốc 

(Đây là ưu đãi đặc biệt của J&T, Ninja van và Flash dành cho hệ thống GIP) 



❖ Mô tả công việc của từng bộ phận:  

✓ Bộ phận Kho: 

 Theo dõi và cập nhật số lượng hàng hóa nhập, xuất, tồn kho, hàng hóa bị hư hỏng. 

 Soạn hàng - Đóng gói hàng hóa xuất kho. 

 Kiểm kê số lượng hàng tồn kho và chất lượng hàng hóa định kỳ. 

 Phân loại và sắp xếp hàng hóa đúng khoa học, gọn gàng, cẩn thận. 

✓ Bộ phận Sale: 

 Thực hiện nghiệp vụ gọi điện, tư vấn khách hàng, điền đầy đủ thông tin lên sheet theo yêu cầu. 

 Với những số không liên lạc được hoặc thiếu địa chỉ, sale chăm sóc gọi lại ít nhất 2 lần/ ngày và 

xử lý liên tiếp trong 3 ngày liên tục. 

 Hiệu suất gọi của sale: 120-150 số/ ngày. 

 Hiệu suất điền địa chỉ của sale: 400-500 số/ ngày. 

✓ Bộ phận CSKH: 

 Thực hiện nhắn tin, gọi thông báo khách hàng khi đơn hàng xuất kho giao đơn vị vận chuyển, 

hàng hóa đang giao, các vấn đề và trạng thái về đơn hàng. 

 Làm việc với Rider để thông báo hỗ trợ về tình trạng đơn hàng. 

 Làm việc với bộ phận CSKH của J&T để xử lý đơn hàng gặp vấn đề (mất hàng, hỏng hàng, đơn 

lâu ngày mất định vị). 

❖ Hiện tại, GIP có hệ thống vận chuyển từ Trung Quốc sang Philippines: 

Thời gian vận chuyển từ 18 ngày đến 22 ngày, vì vậy GIP có thể hỗ trợ khách hàng nhập hàng và 

vận chuyển từ Trung Quốc nhanh chóng, thuận lợi. 

✓ Vận chuyển đường biển (1m3=500kg) 

Đơn vị tính : VND 

STT Loại hàng 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thời gian 

1 Giày dép, quần áo, đồ vải 1 CBM 3.800.000 18-22 ngày 

 
2 

Nguyên liệu, gia dụng, đồ chơi, túi xách, kính 

mắt, đồ phụ kiện ô tô, nguyên liệu thực phẩm, 

xe đạp, đồ văn phòng, đồ cho thú cưng 

 
1 CBM 

 

3.900.000 

 

18-22 ngày 

 

3 

Hoá mỹ phẩm, đồ ô tô bằng kim loại, đồ nặng, 

dây cáp, thuốc lá điện tử, linh kiện, phụ kiện 

máy tính và điện thoại đồng hồ, TV, USB. 

 

1 CBM 4.850.000 18-22 ngày 

 

 

4 

Pin và đồ có pin, hoá chất, trang sức, điện 

thoại, laptop, máy tính, máy tính bảng, khẩu 

trang, dụng cụ y tế, thực phẩm nói chung sản 

phẩm dành cho người lớn , thiết bị máy móc 

lớn, nguyên liệu hóa chất, các mặt hàng có 

thương hiệu. 

 

 

1 CBM 

 

4.950.000 

 

18-22 ngày 



✓ Vận chuyển đường hàng không (Dài x Rộng x Cao/6000 = KG) 

STT Loại hàng 11KG+ 51KG+ 101KG+ 

1 Hàng thường 235.000 228.000 220.000 

2 Hàng có động cơ điện, Pin và đồ có pin 250.000 245.000 240.000 

3 Hóa mỹ phẩm, hoá chất, trang sức, đồ có 

giá trị cao 

285.000 280.000 275.000 

4 Điện thoại, Laptop,… 299.000/kg cộng thêm phụ phí 50.000/máy 

❖ Bên cạnh đó, GIP có hệ thống vận chuyển từ Việt Nam sang Philippines: 

❖ GIP là agency của Facebook: 

Chúng tôi có thể hỗ trợ, hướng dẫn các công ty thuộc hệ thống GIP cách sử dụng tài khoản agency 

không bị chết, có độ ổn định cao và cung cấp cho Quý khách hàng tài khoản agency với chi phí hợp 

lý. Chúng tôi sẽ tổ chức hướng dẫn đào tạo cách chạy ads chuyển đổi cho Quý khách hàng. 

 Các mức phí dịch vụ dựa theo ngân sách: 

✓ Ngân sách 0$ - 25.000$/tháng rate 3%. 

✓ Ngân sách 25.000$ - 50.000$/tháng rate 2%. 

✓ Ngân sách 50.000$ - 100.000$/tháng rate 1,5%. 

✓ Ngân sách 100.000$ - 250.000$/tháng rate 1,3%. 

✓ Ngân sách > 250.000$/tháng rate 1%. 

✓ Ngân sách > 500.000$/tháng rate 0,5%. 

Rate là số tiền phải trả trên mỗi lần nạp tiền. 

Ví dụ: Khách hàng nạp 500$/lần/tài khoản = 500$ + 3% x 500$ = 515$. 

✓  Phương thức thanh toán: 

- QUA NGÂN HÀNG PHILIPPINES: tỷ giá là 55 PHP/$. 

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

Trọng lượng hàng 300kg+ 200kg 100kg 50-100kg 21-50kg 1-20kg 

Đơn giá (VNĐ) 180.000 190.000 210.000 220.000 240.000 250.000 

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN 

LOCATION 
MEDIUM BOX 

70cmWx55cmL 

X50cmH 

LARGE BOX 

70cmWx50cmL 

X70cmH 

ULTRA BOX 

70cmWx50cmL 

X90cmH 

HÀ NỘI - MANILA 90$ 95$ 115$ 

HCM - MANILA 70$ 80$ 100$ 

THỜI GIAN VẬN CHUYỂN 

(Từ ngày tàu chạy) 
             5-7 NGÀY 



- QUA PAYONEER: Phí dịch vụ + 0,5% phí chuyển tiền cho FB. 

✓ Note: Nếu khách hàng chi tiêu dưới 5.000$/tổng thời gian sử dụng dịch vụ thì GIP xin phép thu 

đủ phí quản lý là 200$. 

 Các khoản phí: 

- Phí cọc 200$/lần đăng ký: Là phí để khách hàng tuân thủ theo quy định của GIP Agency trong 

thời gian sử dụng dịch vụ, phí này sẽ được hoàn trả sau khi kết thúc hợp đồng. 

- Phí tạo tài khoản 100$/5 tài khoản: Đăng ký đa 5 tài khoản/lần đăng ký, tối thiểu 1 tài khoản/ 

lần đăng ký (một tài khoản chạy đc tối đa 5 trang, 5 tên miền). 

Rất mong sự phúc đáp của quý công ty. 

Xin chân thành cảm ơn! 



GIP COMPANY 
 

 

Trụ sở tại Thái Nguyên: Tầng 8, Tòa nhà Tokyo Life, Đường Lương Thế 

Vinh, TP. Thái Nguyên 

Chi nhánh tại Hà Nội: Số 12, Ngõ 80, Đường Chùa Láng, TP. Hà Nội 

Chi nhánh tại Philippines: Maligaya Park Subd., 

Caloocan City, 2600 Philippines  

Số điện thoại: (+84).84.84.84.777  

Giám đốc: Trần Việt Hưng - Mr. Loki Tran 

 

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THUÊ KHO  

 

Kính gửi: Quý khách hàng  

Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của công ty 

chúng tôi. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ áp dụng từ ngày 01/06/2023 

như sau: 

Nội dung 
Phí gói 

hàng 

Phí nhận 

hàng 

Phí hoàn 

hàng 
Phí lưu kho 

Phí gói hàng 

đặc biệt 

Hàng bình thường 45 

Free Free 

300 peso/1m²/1 tháng 

nếu hàng không xuất 

ra >1 tháng. 

Nếu tốc độ hàng xuất 

ra <30% hàng nhập 

thì tính phí lưu kho 

50% so với hàng 

không xuất ra >1 

tháng. 

 

Hàng thời trang 47  

Hàng nặng >0,5kg 50 (+) 5 peso 

Hàng dễ vỡ 50 (+) 5 peso 

Ghi chú:  

❖ Phí dịch vụ trên đã bao gồm: 

 Theo dõi hàng hóa tồn kho và đảm bảo quy trình làm việc chuyên nghiệp. 

 Quý công ty sẽ được chiết khấu vận chuyển J&T trực tiếp từ 25 – 66% giá vận chuyển theo từng 

vùng và cân nặng hàng, phí COD giảm từ 2,75% COD chỉ còn 1,75% COD (Phí COD chưa bao 

gồm thuế VAT 12%, phí vận chuyển đã bao gồm thuế VAT 12%). 

 Quý công ty sẽ được chiết khấu vận chuyển Ninja van trực tiếp 27% giá vận chuyển theo từng 

vùng và cân nặng hàng, phí COD giảm từ 2,75% COD chỉ còn 1,5% COD (Phí COD và phí vận 

chuyển đã bao gồm thuế VAT 12%). 

 Quý công ty sẽ được chiết khấu vận chuyển Flash trực tiếp 70% giá vận chuyển theo từng vùng 

và cân nặng hàng, phí COD giảm từ 3% COD chỉ còn 2,75% COD (Phí COD và phí vận chuyển 

chưa bao gồm thuế VAT 12%). 

 Chuyển tiền về Việt Nam miễn phí, 2 lần 1 tuần. 

 Cung cấp Tài khoản ngân hàng để nhận tiền COD. 

 Cung cấp dịch vụ phiên dịch, dịch vụ phân tích báo cáo vận hành hàng tháng. 



❖ Phí dịch vụ trên chưa bao gồm phí thu hộ, phí ship và return của đơn vị vận chuyển.  

❖ Phí dịch vụ phải trả cho đơn vị vận chuyển bao gồm: 

Phí dịch vụ phải 

trả cho đơn vị vận 

chuyển 

J&T Ninja Van Flash 

1. Phí thu hộ 1,75% COD + 12% VAT 1,5% COD 2,75% COD + 12% VAT 

2. Phí vận chuyển Chi tiết tại bảng 1 Chi tiết tại bảng 1 Chi tiết tại bảng 1 

3. Phí bảo hiểm 1% giá trị đơn hàng hoặc 

5 peso 

1% giá trị đơn hàng 

hoặc 5 peso 

Không có 

 

Bảng 1. So sánh giá vận chuyển của J&T, Ninja van và Flash dành riêng cho GIP và giá gốc 

(Đây là ưu đãi đặc biệt của J&T, Ninja van và Flash dành cho hệ thống GIP) 

❖ Mô tả công việc của bộ phận Kho:  

 Theo dõi và cập nhật số lượng hàng hóa nhập, xuất, tồn kho, hàng hóa bị hư hỏng. 



 Soạn hàng - Đóng gói hàng hóa xuất kho. 

 Kiểm kê số lượng hàng tồn kho và chất lượng hàng hóa định kỳ. 

 Phân loại và sắp xếp hàng hóa đúng khoa học, gọn gàng, cẩn thận. 

❖ Hiện tại, GIP có hệ thống vận chuyển từ Trung Quốc sang Philippines: 

Thời gian vận chuyển từ 18 ngày đến 22 ngày, vì vậy GIP có thể hỗ trợ khách hàng nhập hàng và 

vận chuyển từ Trung Quốc nhanh chóng, thuận lợi. 

✓ Vận chuyển đường biển (1m3=500kg) 

Đơn vị tính : VND 

STT Loại hàng 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thời gian 

1 Giày dép, quần áo, đồ vải 1 CBM 3.800.000 18-22 ngày 

 
2 

Nguyên liệu, gia dụng, đồ chơi, túi xách, kính 

mắt, đồ phụ kiện ô tô, nguyên liệu thực phẩm, 

xe đạp, đồ văn phòng, đồ cho thú cưng 

 
1 CBM 

 

3.900.000 

 

18-22 ngày 

 

3 

Hoá mỹ phẩm, đồ ô tô bằng kim loại, đồ nặng, 

dây cáp, thuốc lá điện tử, linh kiện, phụ kiện 

máy tính và điện thoại đồng hồ, TV, USB. 

 

1 CBM 4.850.000 18-22 ngày 

 

 

4 

Pin và đồ có pin, hoá chất, trang sức, điện 

thoại, laptop, máy tính, máy tính bảng, khẩu 

trang, dụng cụ y tế, thực phẩm nói chung sản 

phẩm dành cho người lớn , thiết bị máy móc 

lớn, nguyên liệu hóa chất, các mặt hàng có 

thương hiệu. 

 

 

1 CBM 

 

4.950.000 

 

18-22 ngày 

✓ Vận chuyển đường hàng không (Dài x Rộng x Cao/6000 = KG) 

STT Loại hàng 11KG+ 51KG+ 101KG+ 

1 Hàng thường 235.000 228.000 220.000 

2 Hàng có động cơ điện, Pin và đồ có pin 250.000 
245.000 240.000 

3 Hóa mỹ phẩm, hoá chất, trang sức, đồ có 

giá trị cao 

285.000 
280.000 275.000 

4 Điện thoại, Laptop,… 299.000/kg cộng thêm phụ phí 50.000/máy 



❖ Bên cạnh đó, GIP có hệ thống vận chuyển từ Việt Nam sang Philippines: 

❖ GIP là agency của Facebook: 

Chúng tôi có thể hỗ trợ, hướng dẫn các công ty thuộc hệ thống GIP cách sử dụng tài khoản agency 

không bị chết, có độ ổn định cao và cung cấp cho Quý khách hàng tài khoản agency với chi phí hợp 

lý. Chúng tôi sẽ tổ chức hướng dẫn đào tạo cách chạy ads chuyển đổi cho Quý khách hàng. 

 Các mức phí dịch vụ dựa theo ngân sách: 

✓ Ngân sách 0$ - 25.000$/tháng rate 3%. 

✓ Ngân sách 25.000$ - 50.000$/tháng rate 2%. 

✓ Ngân sách 50.000$ - 100.000$/tháng rate 1,5%. 

✓ Ngân sách 100.000$ - 250.000$/tháng rate 1,3%. 

✓ Ngân sách > 250.000$/tháng rate 1%. 

✓ Ngân sách > 500.000$/tháng rate 0,5%. 

Rate là số tiền phải trả trên mỗi lần nạp tiền. 

Ví dụ: Khách hàng nạp 500$/lần/tài khoản = 500$ + 3% x 500$ = 515$. 

✓  Phương thức thanh toán: 

- QUA NGÂN HÀNG PHILIPPINES: tỷ giá là 55 PHP/$. 

- QUA PAYONEER: Phí dịch vụ + 0,5% phí chuyển tiền cho FB. 

✓ Note: Nếu khách hàng chi tiêu dưới 5.000$/tổng thời gian sử dụng dịch vụ thì GIP xin phép thu 

đủ phí quản lý là 200$. 

 Các khoản phí: 

- Phí cọc 200$/lần đăng ký: Là phí để khách hàng tuân thủ theo quy định của GIP Agency trong 

thời gian sử dụng dịch vụ, phí này sẽ được hoàn trả sau khi kết thúc hợp đồng. 

- Phí tạo tài khoản 100$/5 tài khoản: Đăng ký đa 5 tài khoản/lần đăng ký, tối thiểu 1 tài khoản/ 

lần đăng ký (một tài khoản chạy đc tối đa 5 trang, 5 tên miền). 

Rất mong sự phúc đáp của quý công ty. 

Xin chân thành cảm ơn! 

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

Trọng lượng hàng 300kg+ 200kg 100kg 50-100kg 21-50kg 1-20kg 

Đơn giá (VNĐ) 180.000 190.000 210.000 220.000 240.000 250.000 

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN 

LOCATION 
MEDIUM BOX 

70cmWx55cmL 

X50cmH 

LARGE BOX 

70cmWx50cmL 

X70cmH 

ULTRA BOX 

70cmWx50cmL 

X90cmH 

HÀ NỘI - MANILA 90$ 95$ 115$ 

HCM - MANILA 70$ 80$ 100$ 

THỜI GIAN VẬN CHUYỂN 

(Từ ngày tàu chạy) 
             5-7 NGÀY 



GIP COMPANY 
 

Trụ sở tại Thái Nguyên: Tầng 8, Tòa nhà Tokyo Life, Đường Lương Thế 

Vinh, TP. Thái Nguyên 

Chi nhánh tại Hà Nội: Số 12, Ngõ 80, Đường Chùa Láng, TP. Hà Nội 

Chi nhánh tại Philippines: Maligaya Park Subd., 

Caloocan City, 2600 Philippines  

Số điện thoại: (+84).84.84.84.777  

Giám đốc: Trần Việt Hưng - Mr. Loki Tran 
 

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THUÊ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG  

VÀ THUÊ TÀI KHOẢN VẬN CHUYỂN 

Kính gửi: Quý khách hàng  

Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của công ty chúng 

tôi. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ áp dụng từ ngày 01/06/2023 như sau: 

STT Dịch vụ Mô tả ĐVT Phí dịch vụ 

1 

1.Phí 

thành lập 

công ty 

 

2.Thuê 

người 

làm đại 

diện pháp 

luật 

  

3.Thuê 

tài khoản 

ngân 

hàng 

 

Giấy tờ công ty 

chung 

Tài khoản ngân 

hàng chung 

 VND / 

tháng 
Miễn phí 

Giấy tờ công ty 

riêng 

Tài khoản ngân 

hàng riêng:  

Phí thành lập công ty: 

Thủ tục đăng ký thành lập công ty đảm 

bảo tính pháp lý và ký kết hợp đồng với 

bên vận chuyển J&T, Ninja van. 

VND / 1 

lần 
25.000.000 

✓ Giấy tờ công ty riêng: 

Thuê người Philippines: 

1. Đứng tên công ty. 

2. Đứng ra giải quyết các vấn đề sau này. 

3. Làm việc với ngân hàng. 

4. Làm việc với các công ty vận chuyển. 

✓ Thuê tài khoản ngân hàng riêng để 

nhận tiền COD và chi một số chi phí phát 

sinh. 

Hỗ trợ mở thêm miễn phí 1 công ty mới 

và 1 tài khoản ngân hàng mới nếu doanh 

thu tiền COD về trên 10 tỷ VND/ 1 tháng 

(theo tỷ giá PHP – VND là 453) 

VND / 

tháng 
10.000.000 

2 
Phí dịch 

vụ 

Xử lý dòng tiền về Việt Nam. 
Peso / lần 

thanh 

toán 

 

1,5% tiền 

COD về tài 

khoản, chưa 

trừ phí ship 

& phí thu 

hộ 

 



Ghi chú:  

❖ Phí dịch vụ trên chưa bao gồm: 

 Phí dịch vụ kế toán thuế: 

✓ Nếu Quý khách hàng thuê tài khoản ngân hàng riêng: 10.000 peso/tháng. 

✓ Nếu Quý khách hàng thuê tài khoản ngân hàng chung: Miễn phí. 

 Thuế VAT và thuế TNDN phải nộp hàng tháng: 

SALES 

(Per Month) 

VAT 

(Per Month) 

INCOME TAX 

(Per Month) 

TOTAL 

(Per Month) 

1 to 3 M 5.000 5.000 10.000 

3 to 5 M 7.000 7.000 14.000 

6 to 8 M 10.000 10.000 20.000 

9 to 10 M 15.000 10.000 25.000 

11 to 15 M 18.000 13.000 31.000 

16 to 20 M 25.000 15.000 40.000 

Từ tháng 4, GIP áp dụng phương thức đóng thuế mới sẽ giảm thuế phải nộp. 

❖ Phí dịch vụ trên đã bao gồm: 

 GIP sẽ cung cấp cho quý khách hàng 1 tài khoản vận chuyển J&T VVIP. Quý công ty sẽ được chiết 

khấu trực tiếp từ 25 – 66% giá vận chuyển theo từng vùng và cân nặng hàng, phí COD giảm từ 2,75% 

COD chỉ còn 1,75% COD (Phí COD chưa bao gồm thuế VAT 12%, phí vận chuyển đã bao gồm thuế VAT 

12%). 

 GIP sẽ cung cấp cho quý khách hàng 1 tài khoản vận chuyển Ninja van VVIP. Quý công ty sẽ được 

chiết khấu trực tiếp 27% giá vận chuyển theo từng vùng và cân nặng hàng, phí COD giảm từ 2,75% COD 

chỉ còn 1,5% COD (Phí COD và phí vận chuyển đã bao gồm thuế VAT 12%). 

 Quý công ty sẽ được chiết khấu vận chuyển Flash trực tiếp 70% giá vận chuyển theo từng vùng và cân 

nặng hàng, phí COD giảm từ 3% COD chỉ còn 2,75% COD (Phí COD và phí vận chuyển chưa bao gồm 

thuế VAT 12%). 

 Hỗ trợ check tỷ giá các bên, có thể chuyển tiền peso hoặc VNĐ miễn phí. 

❖ Phí dịch vụ phải trả cho đơn vị vận chuyển bao gồm: 

Phí dịch vụ phải trả 

cho đơn vị vận 

chuyển 

J&T Ninja Van Flash 

1. Phí thu hộ 1,75% COD + 12% VAT 1,5% COD 2,75% COD + 12% VAT 

2. Phí vận chuyển Chi tiết tại bảng 1 Chi tiết tại bảng 1 Chi tiết tại bảng 1 

3. Phí bảo hiểm 1% giá trị đơn hàng hoặc 5 

peso 

1% giá trị đơn hàng hoặc 

5 peso 

Không có 

 



 

Bảng 1. So sánh giá vận chuyển của J&T, Ninja van và Flash dành riêng cho GIP và giá gốc 

(Đây là ưu đãi đặc biệt của J&T, Ninja van và Flash dành cho hệ thống GIP) 

❖ Hiện tại, GIP có hệ thống vận chuyển từ Trung Quốc sang Philippines: 

Thời gian vận chuyển từ 18 ngày đến 22 ngày, vì vậy GIP có thể hỗ trợ khách hàng nhập hàng và vận 

chuyển từ Trung Quốc nhanh chóng, thuận lợi. 

 

 

 

 

 

 



✓ Vận chuyển đường biển (1m3=500kg) 

Đơn vị tính : VND 

STT Loại hàng 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thời gian 

1 Giày dép, quần áo, đồ vải 1 CBM 3.800.000 18-22 ngày 

 
2 

Nguyên liệu, gia dụng, đồ chơi, túi xách, kính mắt, 

đồ phụ kiện ô tô, nguyên liệu thực phẩm, xe đạp, 

đồ văn phòng, đồ cho thú cưng 

 
1 CBM 

 

3.900.000 

 

18-22 ngày 

 

3 

Hoá mỹ phẩm, đồ ô tô bằng kim loại, đồ nặng, dây 

cáp, thuốc lá điện tử, linh kiện, phụ kiện máy tính 

và điện thoại đồng hồ, TV, USB. 

 

1 CBM 4.850.000 18-22 ngày 

 

 

4 

Pin và đồ có pin, hoá chất, trang sức, điện thoại, 

laptop, máy tính, máy tính bảng, khẩu trang, dụng 

cụ y tế, thực phẩm nói chung sản phẩm dành cho 

người lớn , thiết bị máy móc lớn, nguyên liệu hóa 

chất, các mặt hàng có 

thương hiệu. 

 

 

1 CBM 

 

4.950.000 

 

18-22 ngày 

✓ Vận chuyển đường hàng không (Dài x Rộng x Cao/6000 = KG) 

STT Loại hàng 11KG+ 51KG+ 101KG+ 

1 Hàng thường 235.000 228.000 220.000 

2 
Hàng có động cơ điện, Pin và đồ có pin 

250.000 245.000 240.000 

3 
Hóa mỹ phẩm, hoá chất, trang sức, đồ có giá 

trị cao 
285.000 280.000 275.000 

4 Điện thoại, Laptop,… 299.000/kg cộng thêm phụ phí 50.000/máy 

❖ Bên cạnh đó, GIP có hệ thống vận chuyển từ Việt Nam sang Philippines: 

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

Trọng lượng hàng 300kg+ 200kg 100kg 50-100kg 21-50kg 1-20kg 

Đơn giá (VNĐ) 180.000 190.000 210.000 220.000 240.000 250.000 



❖ GIP là agency của Facebook: 

Chúng tôi có thể hỗ trợ, hướng dẫn các công ty thuộc hệ thống GIP cách sử dụng tài khoản agency không 

bị chết, có độ ổn định cao và cung cấp cho Quý khách hàng tài khoản agency với chi phí hợp lý. Chúng tôi 

sẽ tổ chức hướng dẫn đào tạo cách chạy ads chuyển đổi cho Quý khách hàng. 

 Các mức phí dịch vụ dựa theo ngân sách: 

✓ Ngân sách 0$ - 25.000$/tháng rate 3%. 

✓ Ngân sách 25.000$ - 50.000$/tháng rate 2%. 

✓ Ngân sách 50.000$ - 100.000$/tháng rate 1,5%. 

✓ Ngân sách 100.000$ - 250.000$/tháng rate 1,3%. 

✓ Ngân sách > 250.000$/tháng rate 1%. 

✓ Ngân sách > 500.000$/tháng rate 0,5%. 

Rate là số tiền phải trả trên mỗi lần nạp tiền. 

Ví dụ: Khách hàng nạp 500$/lần/tài khoản = 500$ + 3% x 500$ = 515$. 

✓  Phương thức thanh toán: 

- QUA NGÂN HÀNG PHILIPPINES: tỷ giá là 55 PHP/$. 

- QUA PAYONEER: Phí dịch vụ + 0,5% phí chuyển tiền cho FB. 

✓ Note: Nếu khách hàng chi tiêu dưới 5.000$/tổng thời gian sử dụng dịch vụ thì GIP xin phép thu đủ phí 

quản lý là 200$. 

 Các khoản phí: 

- Phí cọc 200$/lần đăng ký: Là phí để khách hàng tuân thủ theo quy định của GIP Agency trong thời 

gian sử dụng dịch vụ, phí này sẽ được hoàn trả sau khi kết thúc hợp đồng. 

- Phí tạo tài khoản 100$/5 tài khoản: Đăng ký đa 5 tài khoản/lần đăng ký, tối thiểu 1 tài khoản/ lần đăng 

ký (một tài khoản chạy đc tối đa 5 trang, 5 tên miền). 

Rất mong sự phúc đáp của quý công ty. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN 

LOCATION 
MEDIUM BOX 

70cmWx55cmL 

X50cmH 

LARGE BOX 

70cmWx50cmL 

X70cmH 

ULTRA BOX 

70cmWx50cmL 

X90cmH 

HÀ NỘI - MANILA 90$ 95$ 115$ 

HCM - MANILA 70$ 80$ 100$ 

THỜI GIAN VẬN CHUYỂN 

(Từ ngày tàu chạy) 
             5-7 NGÀY 


